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A. KIỂM TRA ĐỌC 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 

Câu 1: Đọc các vần, tiếng: 

au              âu              iu             êu 

cau            cầu             rìu           phễu               

Câu 2:  Đọc các từ ngữ: 

cây cau           cái cầu           lưỡi rìu           cái phễu 

Câu 3: Đọc các câu: 

Chào Mào có áo màu nâu. 

Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về. 

Cây bưởi, cây táo nhà bà đều sai trĩu quả. 

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP 

Câu 4: Điền vào chỗ trống: 

 

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp: 

 

B. KIỂM TRA VIẾT 

Câu 6: Viết các vần: 
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au         âu         iu         êu            

 

Câu 7: Viết các từ ngữ: 

cây cau           cái cầu         lưỡi rìu         cái phễu 

 

Câu 8: Viết câu: 

Chào Mào có áo màu nâu. 

Cây táo sai trĩu quả. 
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